TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện: …………………………


Bộ môn: ……………………………                                                                                                                                                 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: Luật hợp đồng thương mại quốc tế
Mã học phần:……………………………………...… Số tín chỉ: 02 
Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): Đại học
Học phần tiên quyết:   Kinh doanh xuất nhập khẩu:
2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần cung cấp cho người học: tổng quan về thương mại quốc tế và luật thương mại quốc tế, những vấn đề pháp lý của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (khái niệm, đặc điểm, nguồn luật điều chỉnh, hiệu lực, ký kết hợp đồng, quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng), các biện pháp chế tài do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế

3. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề
3.1 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Tổng quan về thương mại quốc tế và luật thương mại quốc tế
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Khái niệm về thương mại quốc tế và luật thương mại quốc tế
	Hiểu và nắm được khái niệm TMQT và luật TMQT

	2. Xu hướng của thương mại quốc tế.
	Giải thích được xu hướng của TMQT trong tương lai của các quốc gia

	3. Các nguyên tắc của thương mại quốc tế
	Phân tích các nguyên tắc của TMQT ảnh hưởng đến các chính sách 1 quốc gia

	4. Thuế quan và phi thuế quan
	Phân tích tác động của rào cản phi thuế trong hoạt động XNK của DN


Chủ đề 2: Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (so sánh giữa luật thương mại Việt Nam và Công ước Viên 1980)


	- Hiểu và nắm được bản chất của hợp đồng mua bán hàng hóa.

-  Hiều và nắm được tính quốc tế trong pháp luật VN và Công ước Viên

	1.1 Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 
	- So sánh được Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế với Hợp đồng trong nước

	1.2 Hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 
	- Vận dụng trong thực tiễn để nhận biết tính hiệu lực của HĐ

	2. Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo Công ước Viên 1980.


	-  Vận dụng khi soạn hợp đồng để ràng buộc quyền và nghĩa vụ của người bán và người mua.


Chủ đề 3: Các biện pháp chế tài do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. . Chế tài do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo Công ước Viên.

	- Hiểu và nắm được vi phạm hợp đồng là gì? Các loại chế tài nào có thể áp dụng

	1.1 . Thực hiện thật sự
	- Vận dụng trong thực tiễn để biết được khi vi phạm HĐ, người bán /người mua có thể yêu cầu bên khi thực hiện chế tài thực hiện thật sự

	1.2   Bồi thường thiệt hại
	- Vận dụng trong thực tiễn để biết được khi vi phạm HĐ, người bán /người mua có thể yêu cầu bên khi thực hiện chế tài bồi thường thiệt hại

	1.3.  Hủy hợp đồng
	- Vận dụng trong thực tiễn để biết được khi vi phạm HĐ, người bán /người mua có thể yêu cầu bên khi thực hiện chế tài hủy hợp đồng.

	2. Các yếu tố cấu thành trách nhiệm vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo Công ước Viên.

-   Hành vi vi phạm hợp đồng
-   Thiệt hại vật chất
-  Có mối quan hệ nhân quả 
-   Lỗi của bên vi phạm
	- Vận dụng trong thực tiễn để biết được người bán/ người mua có hội đủ các yếu tố cấu thành trách nhiệm vi phạm HĐ


Chủ đề 4: Giải quyết tranh chấp trong quan hệ hợp đồng thương mại quốc tế.
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Thương lượng


	Hiểu và nắm được giải quyết tranh chấp bằng con đường thương lượng

	2. Hòa giải


	Hiểu và nắm được giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa giải

	3. Trọng tài
	Hiểu và nắm được ưu điểm, nhược điểm giải quyết  tranh chấp bằng con đường trọng tài

	4. Tòa án


	Hiểu và nắm được ưu điểm, nhược điểm giải quyết  tranh chấp bằng con đường tòa án


3.2 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành (nếu có)
	Chủ đề/bài thực hành
	Mục tiêu dạy-học

	Chủ đề 1:  Tình huống rà soát chính sách, các biện pháp mà quốc gia áp dụng trong TMQT
	-  Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết của SV trong phân tích thực tiễn về các chính sách thương mại

	Chủ đề 2 & 3: Tình huống vi phạm hợp đồng và chế tài xét xử
	-    Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết của SV trong phân tích thực tiễn vi phạm hợp đồng


4. Phân bổ thời gian của học phần
	Chủ đề lý thuyết
	Số tiết
	Chủ đề/bài thực hành
	Số tiết

	1
	4
	1
	3

	2
	8
	2
	3

	3
	6
	3
	4

	4
	2
	4
	0

	Tổng số tiết
	20
	Tổng số tiết
	10


Phần lý thuyết ghi theo tiết kế hoạch, phần thực hành ghi theo tiết qui đổi (1 tiết KH = 2 tiết TH).

5. Tài liệu dạy và học
	
TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	PGS.TS Nguyễn Văn Luyện; PGS.TS Lê Thị Bích Thọ; TS Dương Anh Sơn
	Giáo trình Luật Hợp đồng thương mại quốc tế
	2008
	ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh
	Các nhà  sách
	×
	

	2
	
	Giáo trình Luật thương mại quốc tế 
	2012
	Nhà xuất bản công an nhân dân
	
	
	X


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	        20%

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ 
	5%

	3
	Điểm thực hành 
	        25%

	
	
	

	
	Thi kết thúc học phần
	50


             TRƯỞNG KHOA/VIỆN                                       TRƯỞNG BỘ MÔN   
 

       (Ký và ghi họ tên)                     

        (Ký và ghi họ tên)
                                                                                  Nguyễn Thị Trâm Anh
PHỤ LỤC 1
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